
STT Tên hàng hóa

Phân 

nhóm

 theo 

TT15

Yêu cầu kỹ thuật
Nồng độ,

 hàm lượng

Dạng 

bào chế

Quy

 cách
ĐVT NSX Đơn giá Số lượng  Thành tiền 

1
Vắc xin phòng

 bệnh uốn ván
4

Giải độc tố

 uốn ván tinh chế ≥ 40 IU/0,5ml
40IU/0,5ml

Hỗn 

dịch

 tiêm

Hộp/20 

ống 

(0,5ml/ốn

g chứa 1 

liều vắc 

xin)

ống Việt Nam 14.784 1.000 14.784.000   

2

Văc xin cộng 

hợp 

polysaccharid 

phế cầu khuẩn 

(13 tuýp, hấp 

phụ)

1

Mỗi bơm tiêm chứa 1 liều

 đơn 0,5ml có chứa:

 Huyết thanh tuýp 1 polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 3 

polysaccharid phế cầu khuẩn 2,2mcg; 

Huyết thanh tuýp 4 polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 5 

polysaccharid phế cầu khuẩn 2,2mcg; 

Huyết thanh tuýp 6A polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 6B 

polysaccharid phế cầu khuẩn 4,4mcg; 

Huyết thanh tuýp 7F polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 9V 

polysaccharid phế cầu khuẩn 2,2mcg; 

Huyết thanh tuýp 14 polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 18C 

polysaccharid phế cầu khuẩn 2,2mcg; 

Huyết thanh tuýp 19A polysaccharid phế 

cầu khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 19F 

polysaccharid phế cầu khuẩn 2,2mcg; 

Huyết thanh tuýp 23F polysaccharid phế 

cầu khuẩn 2,2mcg; Protein vận chuyển 

CRM197 32mcg

Mỗi bơm tiêm chứa 1 liều

 đơn 0,5ml có chứa:

 Huyết thanh tuýp 1 polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 3 

polysaccharid phế cầu khuẩn 2,2mcg; 

Huyết thanh tuýp 4 polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 5 

polysaccharid phế cầu khuẩn 2,2mcg; 

Huyết thanh tuýp 6A polysaccharid phế 

cầu khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 6B 

polysaccharid phế cầu khuẩn 4,4mcg; 

Huyết thanh tuýp 7F polysaccharid phế 

cầu khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 9V 

polysaccharid phế cầu khuẩn 2,2mcg; 

Huyết thanh tuýp 14 polysaccharid phế cầu 

khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 18C 

polysaccharid phế cầu khuẩn 2,2mcg; 

Huyết thanh tuýp 19A polysaccharid phế 

cầu khuẩn 2,2mcg; Huyết thanh tuýp 19F 

polysaccharid phế cầu khuẩn 2,2mcg; 

Huyết thanh tuýp 23F polysaccharid phế 

cầu khuẩn 2,2mcg; Protein vận chuyển 

CRM197 32mcg

Hỗn 

dịch

 tiêm

Hộp/1

 liều
Liều Pfizer 1.134.000  10 11.340.000   

26.124.000   
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